CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      Hà Nội, ngày        tháng   02  năm 2020
THUYẾT MINH XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DTQG 

1. Tên dự thảo quy chuẩn


Sửa đổi 1 :2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

2. Tình hình liên quan đến quy chuẩn

Ngày 28/12/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2018/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Triển khai thực hiện quy định của quy chuẩn một số nội dung quản lý của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia có khó khăn, vướng mắc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:


2.1. Về trách nhiệm của cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách (Tổng cục Dự trữ Nhà nước

a) Về trách nhiệm xây dựng thiết kế xuồng dự trữ quốc gia


- Tại 4.1.1.1.1 tiết 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC quy định: Cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm căn cứ quy chuẩn kỹ thuật để xây dựng thiết kế xuồng dự trữ quốc gia trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, ngoài việc thiết kế xuồng dự trữ quốc gia (gồm 04 loại DT1, DT2, DT3, DT4) còn phải thiết kế đối với xe kéo (đà kéo) chở các loại xuồng DT2, DT3, DT4.


- Thực hiện quy định của quy chuẩn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính và được Bộ giao tổ chức lựa chọn đơn vị thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia tại tờ trình số 15/TTr-TCDT ngày 18/2/2019. 


- Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai các bước để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia. Ban hành HSMT yêu cầu nhà thầu cung cấp và chuyển quyền sở hữu toàn bộ gồm:


(i) 03 bộ hồ sơ thiết kế được Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt tương ứng với 03 hệ thống động lực (máy thủy) do các hãng sản xuất thuộc khối các nước G7 hoặc khối các nước liên minh Châu Âu (khối EU) đối với mỗi loại xuồng DTQG; 


(ii) 03 bộ hồ sơ thiết kế đối với xe kéo chở xuồng đối với mỗi loại xuồng DT2, DT3, DT4;


(iii) 03 bộ giá thành đóng mới đối với mỗi loại xuồng DT1, DT2, DT3, DT4.


Kết quả đấu thầu: có 02 nhà thầu tham dự nhưng không có nhà thầu nào đáp yêu cầu của HSMT. 

* Qua quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thấy có những khó khăn, vướng mắc như sau:


- Đơn vị thiết kế chỉ chuyển quyền sử dụng thiết kế cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước, không chấp thuận chuyển quyền sở hữu cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước như yêu cầu của HSMT.


- Trường hợp thiết kế xuồng được phê duyệt (Bộ Tài chính phê duyệt trên cơ sở thiết kế xuồng được Đăng kiểm Việt Nam thẩm định phê duyệt), Tổng cục Dự trữ Nhà nước là đơn vị sử dụng thiết kế; khi đưa vào triển khai đấu thầu mua xuồng sẽ xảy ra những vướng mắc như sau:


(i) Đặc điểm của ngành công nghiệp đóng tàu (xuồng) là sản xuất đơn chiếc, mỗi một chiếc tàu (xuồng) sẽ đi kèm một bộ hồ sơ thiết kế. Do vậy thiết kế ban đầu chỉ là mẫu, khi đóng chiếc tiếp theo mẫu thiết kế thì phải xây dựng hồ sơ thiết kế mới tương ứng đối với từng chiếc xuồng mới trình Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, phê duyệt cấp hồ sơ đăng kiểm cho từng chiếc xuồng. Đơn vị đóng tàu phải trả chi phí bản quyền thiết kế cho đơn vị thiết kế khoảng 1% giá trị một con tàu bao gồm cả việc giám sát của đơn vị thiết kế trong quá trình đóng tàu.


(ii) Các đơn vị đóng tàu trúng thầu các lô xuồng dự trữ quốc gia từ nay về sau đều phải làm việc đơn vị thiết kế trúng thầu thiết kế xuồng dự trữ quốc gia để có thiết kế thực hiện đóng xuồng cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước.


(iii) Do bản quyền thiết kế thuộc đơn vị thiết kế nên quyền chủ động thuộc về đơn vị thiết kế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phụ thuộc vào đơn vị thiết kế. 


(iv) Khi các quy định tại Quy chuẩn, quy phạm của cơ quan quản lý chuyên ngành có điều chỉnh, bổ sung phải điều chỉnh thiết kế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải trả chi phí cho đơn vị thiết kế để điều chỉnh bổ sung thiết kế cho phù hợp.


Do những khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia nêu trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề xuất bãi bỏ quy định tại 4.1.1.1.1. tiết 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC.


b) Về trách nhiệm trong quá trình thi công đóng mới


- Tại 4.1.1.1.2 tiết 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC quy định: 


“4.1.1.1.2 Trong quá trình thi công đóng mới: Phối hợp cùng Tổ chức đăng kiểm thực hiện các nội dung sau:


- Kiểm tra, giám sát quá trình thi công phương tiện theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt;


- Kiểm tra nguồn gốc vật liệu đóng xuồng, các trang thiết bị lắp đặt trên xuồng và giám sát quá trình lắp đặt;



- Tổ chức việc thử nghiệm xuồng dự trữ quốc gia tại đơn vị cung cấp;


- Nghiệm thu sản phẩm sau khi hoàn thiện”.


- Mục tiêu của Tổng cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua xuồng dự trữ quốc gia là mua sản phẩm hoàn chỉnh tại cửa kho dự trữ quốc gia. Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện nghiệm thu sản phẩm sau khi hoàn thiện. Toàn bộ quá trình từ khi thiết kế, thi công đóng mới đến khi sản phẩm hoàn chỉnh được Cơ quan chuyên ngành (Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam) kiểm tra, giám sát và phê duyệt. Mặt khác Tổng cục Dự trữ Nhà nước chưa có đội ngũ chuyên gia về hàng hải để phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thử nghiệm trong quá trình thi công đóng mới xuồng. Do đó Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề xuất bãi bỏ các nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của 4.1.1.1.2. 


* Tiết 4.1.1.1.điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC sau sửa đổi, bổ sung:

 
“4.1.1.1. Trách nhiệm của cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách: Nghiệm thu sản phẩm sau khi hoàn thiện.”

 2.2. Về việc đăng kiểm chu kỳ tại kho dự trữ quốc gia theo quy định đối với xuồng dự trữ quốc gia trong quá trình lưu kho bảo quản


- Tại tiết 4.1.2.2 điểm 4.1.2 khoản 4.1 Muc 4 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC quy định: Các loại xuồng dự trữ quốc gia trong quá trình lưu kho phải được Tổ chức đăng kiểm thực hiện đăng kiểm chu kỳ theo quy định tại kho dự trữ quốc gia.


- Triển khai quy định của quy chuẩn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trao đổi với các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn về nội dung đăng kiểm chu kỳ và chi phí đăng kiểm xuồng dự trữ quốc gia tại kho dự trữ quốc gia. Qua báo cáo của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực cho thấy nội dung đăng kiểm chu kỳ và chi phí đăng kiểm của các đơn vị đăng kiểm là không thống nhất. Ngày 27/11/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có công văn số 1747/TCDT-KHCNBQ gửi xin ý kiến Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đăng kiểm chu kỳ đối với xuồng dự trữ quốc gia trong quá trình lưu kho bảo quản.
- Ngày 07/02/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam có công văn số 368/ĐKVN-TB về việc kiểm tra chu kỳ đối với các tàu cứu nạn trong quá trình lưu kho dự trữ quốc gia gửi Tổng cục Dự trữ Nhà nước; trong đó nêu:

(i) Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo quản tài sản và cung cấp cho tổ chức, đơn vị theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; không trực tiếp sử dụng. Do đó trong quá trình bảo quản trong kho các tàu này là đã ngừng hoạt động. 

(ii) Căn cứ theo điểm 1, Mục 1.1.4 Chương 1 Phần 1B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc (QCVN 54: 2015/BGTVT), tàu ngừng hoạt động không phải chịu sự kiểm tra duy trì cấp tàu theo quy định tại mục 1.1.2 Chương 1 phần 1B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc (QCVN 54: 2015/BGTVT). 

Căn cứ ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề xuất bãi bỏ quy định tại tiết 4.1.2.2 điểm 4.1.2 khoản 4.1 Muc 4 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC và điều chỉnh tiết 4.1.2.3 thành 4.1.2.2; cụ thể như sau:


“4.1.2 Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành, trong quá trình lưu kho và trước khi xuất kho


4.1.2.1 Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành


Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành kiểm tra ngoại quan toàn bộ số lượng xuồng và kiểm tra vận hành. Trường hợp có sự cố kỹ thuật, đơn vị dự trữ quốc gia thông báo để đơn vị cung cấp hàng kiểm tra, khắc phục.


4.1.2.2 Kiểm tra trước khi xuất kho: Đơn vị dự trữ quốc gia tổ chức kiểm tra ngoại quan, vận hành xuồng. Đối với trang thiết bị (ắc quy, phao áo cứu sinh…) trường hợp không đảm bảo chất lượng hoặc đã hết thời hạn lưu kho theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia phải thay thế bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại theo quy định để xuất kho”.

Từ những lý do nêu trên, cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia QCVN 08: 2018/BTC.

3. Quá trình sửa đổi Quy chuẩn

Việc sửa đổi quy chuẩn được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. 

4. Hiệu quả dự kiến của việc áp dụng sửa đổi 01: 2020 QCVN sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia:
Việc áp dụng sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia thuận lợi trong quản lý, triển khai kế hoạch DTQG, công tác nhập, bảo quản, xuất đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia./. 
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